
0.4mm THK ( Độ dày 0.4mm)
No.

(STT)
Description
(Mô tả sản phẩm)

SPEC.
(Đặc tính)

Dimension 
(Kích thước)

Length 
(Độ dài)

Unit price VND 
(Đơn giá)

1
L-Bar 40mm
(Thanh L- ốp góc)

Ex/In 40*40 3m 57,000

2
L-Bar 80mm
(Thanh L- ốp góc)

Ex/In 80*80 3m 85,000

3
U-Bar
(Thanh U ốp)

50T 40*51*40 3m 87,000

4
U-Bar
(Thanh U ốp)

75T 40*76*40 3m 88,000

5
U-Bar
(Thanh U ốp)

100T 40*101*40 3m 103,000

6
Ridge Top
(Ốp nóc trên)

30*20*240*240*20*
30

3m 306,000

7
Ridge under
(Ốp nóc dưới)

250*250 3m 193,000

8
Side Gable 
(Ốp sườn)

30*20*150*135*40*
15

3m 210,000

9
Coner Bar
(Ốp góc)

20*20*100*100*20*
20

3m 155,000

10
Joint Bar (A-type)
(Nối thấm loại A)

20*20*80*20*20 3m 102,000

11
Joint Bar (B-type)
(Nối thấm loại B)

20*20*30*20*20*20
*30*20*20 

3m 156,000

12
Drip Trim 
(Phụ kiện cửa sổ)

20*20*30*20 3m 52,000

13
Gutter 
(Máng nước)

W=1200
100*270*400*320*3

0*40*40
3m 507,000

14
End cap
(Ốp mái)

50T 1219 m 79,000

15
End cap
(Ốp mái)

75T m 90,000

16
End cap
(Ốp mái)

100T m 102,000

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN
1. C/S Flashing( Phụ kiện tôn)

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG PANEL-

3D VIỆT NAM

Phòng: Kinh tế kế hoạch

Số 10/2017 Panel-3D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017



0.5mm THK ( Độ dày 0.5mm)
No.

(STT)
Description
(Mô tả sản phẩm)

SPEC.
(Đặc tính)

Dimension 
(Kích thước)

Length 
(Độ dài)

Unit price 
(Đơn giá)

1
L-Bar 40mm
(Thanh L- ốp góc)

Ex/In 40*40 3m 60,000

2
L-Bar 80mm
(Thanh L- ốp góc)

Ex/In 80*80 3m 88,000

3
U-Bar
(Thanh U ốp)

50T 38*51*38 3m 82,000

4
U-Bar
(Thanh U ốp)

75T 38*76*38 3m 100,000

5
U-Bar
(Thanh U ốp)

100T 38*101*38 3m 117,000

6
Ridge Top
(Ốp nóc trên)

30*20*200*200*20*
30

3m 329,000

7
Ridge under
(Ốp nóc dưới)

250*250 3m 217,000

8
Side Gable 
(Ốp sườn)

30*20*150*135*40*
15

3m 285,000

9
Coner Bar
(Ốp góc)

20*20*100*100*20*
20

3m 167,000

10
Joint Bar (A-type)
(Nối thấm loại A)

20*20*30*20*20 3m 112,000

11
Joint Bar (B-type)
(Nối thấm loại B)

20*20*30*20*20*20
*30*20*20 

3m 168,000

12
Drip Trim 
(Phụ kiện cửa sổ)

20*20*30*20 3m 53,000

13
Gutter 
(Máng nước)

W=1200
100*270*400*320*3

0*40*40
3m 553,000

No.
(STT)

Description
(Mô tả sản phẩm)

Dimension 
(Kích thước)

Unit 
(Đơn vị)

Unit price 
(Đơn giá)

1
T-Bar
(Thanh nhôm T)

38*38 6m 682,000

T-Bar
(Thanh nhôm T)

60*80 6m 636,000

U-Bar
(Thanh nhôm U)

28*51*28 6m 330,000

2
U-Bar
(Thanh nhôm U)

38*51*38 6m 350,000

U-Bar 1
(Thanh U1 phào)

38*51*38 6m 450,000

U-Bar 2
(Thanh U2 phào)

38*51*38 6m 490,000

3
L-Bar
(Thanh nhôm L)

38*38 6m 200,000

3
L-Bar 
(Thanh nhôm L phào)

38*39 6m 260,000

PHỤ KIỆN NHÔM


